
STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối 

hợp

Thời gian 

thực hiện

Thời gian 

hoàn 

thành/Bắt 

đầu vận 

hành

I

1

Phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình “Kết nối thủ tục Giấy phép kinh doanh có điều 

kiện” để hỗ trợ doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh có điều 

kiện. Thực hiện các giải pháp khác để hỗ trợ các HTX, các Hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ 

hợp lệ, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện.

Phòng Kinh tế

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã; Công 

an xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

2

Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, đối thoại mang tính đột phá để tháo gỡ các điểm

nghẽn trong cấp phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hỗ trợ thực hiện thủ tục tối

đa cho các HTX, các Hộ kinh doanh 

Phòng Kinh tế

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã; công 

an xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

3

Công khai tên và số điện thoại của lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban phụ trách những 

lĩnh vực cấp phép kinh doanh có điều kiện và thường xuyên cập nhật khi có sự thay đổi trên 

Cổng Thông tin điện tử thành phần của cơ quan; đồng thời gửi thông tin cho Trung tâm 

phục vụ hành chính công của xã để công khai trên Cổng Thông tin điện tử của xã.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã; Công 

an xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

4

Biên tập, đưa các tin bài, bài viết cảnh báo về các lỗi sai, thiếu sót mà các HTX, các HKD 

thường mắc phải trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện trên Cổng Thông tin điện tử của xã

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã; Cổng 

thông tin điện tử 

xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

5

Công khai quy trình, mẫu biểu chi tiết các thủ tục hành chính của lĩnh vực cấp phép Giấy

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã và thường xuyên cập nhật khi có sự

thay đổi trên Cổng Thông tin điện tử xã.

Phòng Kinh tế

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

PHỤ LỤC 

Nhiệm vụ, công việc cụ thể thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2025-2026

tại xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày         tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Hồng Châu)

Chỉ số Gia nhập thị trường



6 Đôn đốc, giám sát việc công khai các thông tin, nội dung trên Cổng Thông tin điện tử xã

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

II Chỉ số Tiếp cận đất đai

7

Tăng cường tham mưu, đề xuất thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối

tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích

gây lãng phí tài nguyên đất, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Phòng Kinh tế

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

8
Công khai, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, khai thác sử dụng thông tin đất đai trên

hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai
Phòng Kinh tế

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

9
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng

điểm của thành phố.
Phòng Kinh tế

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

10

Công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực

đất đai, mặt bằng sản xuất, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử

dụng đất.

Phòng Kinh tế

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

11
Rà soát, thống kê và đề xuất thu hồi hoặc thu hồi đất (theo thẩm quyền) của các dự án

không triển khai theo quy định của pháp luật.
Phòng Kinh tế

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

12

Tăng cường phối hợp với Ban Quản lý dự án các khu vực nhằm đẩy nhanh tiến độ giải

phóng mặt bằng cho doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án cũng như tạo nhiều quỹ đất

sạch có sẵn để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.

Phòng Kinh tế

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

13
Chủ trì tham mưu, xây dựng bảng giá đất sát với giá thực tế trên thị trường; rút ngắn thời

gian xác định giá đất cụ thể. 
Phòng Kinh tế

Thuế cơ sở 12 

thành phố HP

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

14 Đẩy nhanh việc kê khai, nộp thuế trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai.
Thuế cơ sở 12 

thành phố HP
Phòng Kinh tế

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

III Chỉ số Tính minh bạch



15

- Công khai 100% thông tin, tài liệu (trừ tài liệu mật): Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, các

văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, danh mục các dự án xây dựng cơ sở hạ

tầng, các chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố...

- Cung cấp đầy đủ, nhanh chóng các thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy

hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng,

chính sách ưu đãi đầu tư, các thông tin khác có trách nhiệm phải cung cấp theo quy định

pháp luật tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân khi họ có yêu cầu.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

IV Chỉ số Chi phí thời gian

16
Thực hiện mô hình “I & E Care” để hỗ trợ, chăm sóc nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt 

quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh (thực hiện chi tiết theo hướng dẫn tại phụ lục III) .

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã; Công 

an xã

Tháng 

9/2025

Thực hiện 

thường 

xuyên

17

Thực hiện đa dạng, sáng kiến nhiều hình thức hỗ trợ doanh nghiệp nộp được hồ sơ hợp lệ

ngay từ lần nộp đầu tiên khi thực hiện thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính

toàn trình và thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện để tăng tỷ lệ người dân và doanh

nghiệp nộp được hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên và giảm tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ

sung ở mức thấp nhất.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

V Chỉ số Chi phí không chính thức

18

Quán triệt đội ngũ cán bộ công chức thực thi công vụ, nhất là cán bộ thực hiện thanh, kiểm

tra nghiêm túc thực hiện phòng, chống tham nhũng trên tinh thần “loại bỏ lợi ích cá nhân vì

sự phát triển chung của thành phố”. Đặc biệt lưu ý trong các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh

hộ kinh doanh; HTX, cấp phép kinh doanh có điều kiện, phòng cháy chữa cháy, đất đai, môi

trường, xây dựng, thuế, quản lý thị trường.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã; Công 

an xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

VI Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng

19

Giao các phòng, ban, cơ quan chuyên môn UBND xã: đối xử và tạo điều kiện cho các doanh

nghiệp công bằng, không phân biệt giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa

trong tiếp cận thông tin; giải quyết khó khăn, vướng mắc; thực hiện các thủ tục hành chính,

đặc biệt về các thủ tục 

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên



VII

20

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại UBND các xã;

đa dạng hình thức đối thoại để kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc của

doanh nghiệp. 

- Chủ động giải quyết kiến nghị tại địa phương, không đùn đẩy trách nhiệm sang ngành

hoặc địa phương khác, nếu vượt cấp thì xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố

để tiếp tục giải quyết. Thủ trưởng các cơ quan phải đồng hành và giải quyết đến cùng kiến

nghị của doanh nghiệp.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

21

Thực hiện công khai các cam kết cụ thể với doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của

xã để thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong cấp phép kinh doanh có điều

kiện.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Quý 

III/2024

Thực hiện 

thường 

xuyên

VIII Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

22
Thực hiện tăng cường hỗ trợ năng lực doanh nghiệp theo lĩnh vực phòng, ban mình phụ

trách.

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

23

- Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin liên quan đến các FTA tới doanh nghiệp.

- Tuyên truyền để doanh nghiệp trên địa bàn xã biết về các văn bản thực thi các hiệp định

thương mại tự do (FTA); các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội của các

FTAs.

Phòng Văn Hóa - 

xã hội; 

Các phòng, ban 

chuyên môn 

UBND xã; Cổng 

thông tin điện tử 

xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

IX Chỉ số Đào tạo lao động

24

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên

địa bàn xã:

+ Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, đặc biệt là đổi mới tư duy của người

thầy để dạy cho học sinh biết cách tự học, tự nghiên cứu, chủ động vận dụng kiến thức vào

giải quyết những tình huống trong học tập và trong thực tế. 

+ Phát triển khả năng tư duy sáng tạo, năng lực và kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải

quyết các vấn đề của thực tiễn, khuyến khích học tập suốt đời.

Phòng Văn Hóa - 

xã hội

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

Chỉ số Tính năng động



25

- Hướng dẫn học sinh ôn thi, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiệu quả và đạt

chất lượng tốt.

+ Tích cực đổi mới phương pháp, nội dung ôn tập, tổ chức dạy học theo năng lực và nguyện

vọng của học sinh; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ giáo viên cốt cán. 

+ Khuyến khích học sinh tích cực học tập, nâng cao nhận thức về kỳ thi. 

+ Đẩy mạnh đổi mới hình thức tự ôn tập, khảo sát toàn trường trên địa bàn xã.

Phòng Văn Hóa - 

xã hội

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên

X Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

26
Tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tăng cường bảo vệ tài sản của doanh nghiệp

trên địa bàn. 
Công an xã

Thực hiện 

thường 

xuyên

Thực hiện 

thường 

xuyên
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